
KHÁCH SẠN REX Hệ thống Quản Lý Môi trường

Hồ sơ

MT KT MT KT MT KT

NH Hoa Mai 52           1,341,806,314    11,882    - - 0.005 0.07% 0.004 0.07% 87.5% 100.1% 7 Đạt

Rooftop Garden 43           3,331,779,991    10,219    - - 0.004 0.02% 0.004 0.02% 97.9% 104.3% 1 Đạt

Paradise - 2,109,687,713    7,899      - - - - - - - - - -

Tiệc-HN khu Đông 8             2,413,520,690    2,635      - - 0.004 0.005% 0.003 0.01% 84.3% 136.9% 1 Đạt

Tiệc-HN khu Exec - 2,151,018,018    3,297      - - - - - - - - - -

Phòng ngủ 1,334      16,498,974,133  11,055    7,098      - 0.125 0.15% 0.121 0.15% 96.5% 100.2% 48 Đạt

Nhà giặt 675         139,534,000       345         - 87,167    0.009 - 0.008 8.99% 89.0% - 83 Đạt

Bếp lầu 6 330         7,087,106,995    24,736    - - 0.016 0.100% 0.013 0.09% 83.4% 86.6% 66 Đạt

Bếp Cung Đình 705         4,260,705,731    11,196    - - - - 0.063 0.31% - - - -

Bếp Căn tin 85           - 12,227    - - 0.008 - 0.007 - 86.9% - 13 Đạt

Khối Văn phòng - - - - - - - - - - - - -

GYM+POOL 140 360,361,524       1,179      - - - - 0.12 0.72% - - - -

Rex Health Club 42 281,560,210       372         - - - - 0.11 0.28% - - - -

Galaxy 450 1,689,600,000    - - - - - - 0.50% - - - -

Solar New Wing 154 4,724,044,039    27,236    1,693      - - - 0.01 0.06% - - - -

Solar East Wing 446 11,774,930,094  33,157    5,405      - - - 0.01 0.07% - - - -

Mặt bằng cho thuê 1,289 6,106,290,000    - - - - - - - - - - -

Nước tái sử dụng 35 - - - - - - - - - - 35 -

Khách sạn 10,531 33,630,980,432 63,565    7,098      87,167    0.147 0.49% 0.166 0.58% 112.7% 118.8% -1,187 Không đạt

Toàn Khách sạn 11,820 39,737,270,432 63,565    7,098      87,167    0.160 0.47% 0.186 0.55% 116.2% 117.7% -1,650 Không đạt

-11.27%

* Ghi chú: - Đơn giá TB tiền nước 18,590 đ/m³

- MT: Chỉ tiêu môi trường, đơn vị tính = m³/khách (các khu vực nhà hàng, bếp, phòng ngủ, Tiệc, toàn khách sạn); m³/kg đồ giặt (nhà giặt);

- KT: Chỉ tiêu kinh tế, đơn vị tính = % chi phí nước/doanh thu.
- Khu vực khách sạn không bao gồm khối lượng nước tiêu thụ của Khu vực mặt bằng cho thuê.

* Nhận xét: - Các khu vực đều đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với pháp lệnh nước trong tháng 04/2017.

Soát xét & phê duyệt: Đại diện Lãnh đạo MT File: BCN-04.17.DOC

                                           Vũ Ngọc Lộc Trang: 1/1

Nhận xét

Tỉ lệ thực hiện

 so với định mức Số m³

tiết kiệm

Tỉ lệ % m³ nước tiết kiệm so với m³ tiêu thụ khu vực khách sạn 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NƯỚC TẠI CÁC KHU VỰC SO VỚI ĐỊNH MỨC CỦA KHÁCH SẠN THÁNG 04/2017

Ngày lập: 10/05/2017

Khu vực
Tổng số m³

tiêu thụ
Doanh thu số khách

số 

ngày phòng

số kg

đồ giặt 

Định mức Kết quả thực hiện


